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Môn thi: Vật lý lớp 11
Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề


Câu 1 (3 điểm).
Một tấm ván có khối lượng 
[image: image1.wmf]10
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 nằm trên mặt phẳng ngang nhẵn và được giữ bằng một sợi dây không dãn. Vật nhỏ có khối lượng 
[image: image2.wmf]1

mkg

=

 trượt đều với vận tốc 
[image: image3.wmf]2/
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 từ mép tấm ván dưới tác dụng của một lực không đổi 
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 (Hình 1). Khi vật đi được đoạn đường dài 
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 trên tấm ván thì dây bị đứt.

   1. Tính gia tốc của vật và ván ngay sau khi dây đứt.

   2. Mô tả chuyển động của vật và ván sau khi dây đứt trong một thời gian đủ dài. Tính vận tốc, gia tốc của vật và ván trong từng giai đoạn. Coi ván đủ dài. 

   3. Hãy xác định chiều dài tối thiểu của tấm ván để m không trượt khỏi
[image: image6.png]Hinh 1




Câu 2 (4 điểm). 
Cho mạch điện (Hình 2). Nguồn điện có suất điện động 
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, điện trở trong 
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. Điện trở của đèn là 
[image: image9.wmf]12
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, Ampe kế được coi là lí tưởng.

   1. Khoá K mở, di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1( thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở.

   2. Mắc một biến trở khác thay vào chỗ của biến trở đã cho và đóng khóa K. Khi điện trở của phần AC bằng 6( thì ampe kế chỉ 5/3A. Tính giá trị toàn phần của biến trở mới.
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Câu 3 (3 điểm).

Cho hệ hai thấu kính L1 và L2 đặt đồng trục cách nhau 
[image: image11.wmf]30
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, có tiêu cự lần lượt là 
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 và 
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. Một vật sáng 
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 đặt vuông góc với trục chính, trước L1 và cách L1 một khoảng d1, hệ cho ảnh A’B’ . 

   1. Cho 
[image: image15.wmf]1
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. Xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh A’B’. 

   2. Xác định d1 để khi hoán vị hai thấu kính, vị trí của ảnh A’B’ không đổi.
Câu 4 (3 điểm)
	     Con lắc lò xo như (hình 3). Vật nhỏ khối lượng m = 200g, lò xo lí tưởng có độ cứng k = 1N/cm, góc α = 300. Lấy g = 10m/s2.

   1. Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động. Biết tại thời điểm ban đầu lò xo bị dãn 2cm và vật có vận tốc v0 = 10
[image: image16.wmf]15

cm/s hướng theo chiều dương.


   2. Tại thời điểm t1 lò xo không biến dạng. Hỏi tại t2 = t1 + 
[image: image17.wmf]5
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s, vật có tọa độ bao nhiêu?

   3. Tính tốc độ trung bình của m trong khoảng thời gian Δt = t2 - t1.
[image: image18.png]



Câu 5(3 điểm) 

Các electron được tăng tốc từ trạng thái nghỉ trong một điện trường có hiệu điện thế U = 103(V) và thoát ra từ điểm A theo đường Ax. Tại điểm M cách A một đoạn d = 5(cm), người ta đặt một tấm bia để hứng chùm tia electron, mà đường thẳng AM hợp với đường Ax một góc ( = 600.

1. Hỏi nếu ngay sau khi thoát ra từ điểm A, các electron chuyển động trong một từ trường không đổi vuông góc với mặt phẳng (hình 4). Xác định độ lớn và chiều của véc tơ cảm ứng từ 
[image: image19.wmf]B

 để các electron bắn trúng vào bia tại điểm M?

2. Nếu véc tơ cảm ứng từ 
[image: image20.wmf]B

 hướng dọc theo đường thẳng AM, thì cảm ứng từ B phải bằng bao nhiêu để các electron cũng bắn trúng vào bia tại điểm M? Biết rằng B ≤ 0,03 (T). 

Cho điện tích và khối lượng của electron là: -e = -1,6.10-19(C), m = 9,1.10-31(kg). Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

[image: image21.png]Hinh 4




 Câu 6 (4điểm). 
Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp là nguồn điểm A và B dao động theo phương trình: 
[image: image22.wmf]os(20t)
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. Coi biên độ sóng không đổi. Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 
[image: image23.wmf]3.
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 Khoảng cách giữa hai nguồn A, B là 
[image: image24.wmf]30.
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1. Tính tốc độ sóng.

2. Tính số điểm đứng yên trên đoạn AB.

3. Hai điểm M1 và M2 trên đoạn AB cách trung điểm H của AB những đoạn lần lượt là 
[image: image25.wmf]0,5
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 và 
[image: image26.wmf]2.
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 Tại thời điểm t1 vận tốc của M1 có giá trị đại số là 
[image: image27.wmf]12/.
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 Tính giá trị đại số của vận tốc của M2 tại thời điểm t1.

4. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB cùng pha với nguồn.
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* Xét chuyển động của m:

Trước khi dây bị đứt: 
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Ngay sau khi dây đứt: vật m vẫn trượt đều với vận tốc v 
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* Xét chuyển động của M:

Ngay sau khi dây đứt M chuyển động nhanh dần đều với:
[image: image30.wmf]2

1/

ms

M

F

F

ams

MM

===


2.

* Giai đoạn 1: 
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+ m chuyển động đều với vận tốc v, gia tốc am=0

+ M chuyển động nhanh dần đều, vận tốc ban đầu =0, gia tốc 
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+ Tấm ván đạt vận tốc v tại thời điểm 
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* Giai đoạn 2: 
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Vật m và M chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 
[image: image35.wmf]2/
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3.

Quãng đường m đi được trên M kể từ khi dây đứt đến thời điểm t=to là:
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Gọi điện trở toàn phần của biến trở là R, điện trở phần AC là x

Khi K mở ta có mạch như hình vẽ. 

[image: image39]
· điện trở toàn mạch
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· Cường độ dòng điện qua đèn:
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-  Khi đèn tối nhất thì I1 nhỏ nhất hay mẫu số lớn nhất
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. Theo đề bài x=1
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. Vậy R=3
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2.

Khi K đóng ta có mạch như hình vẽ, 

[image: image45]
- điện trở toàn mạch: 



[image: image46.wmf]'

'

1760

4(3)

tm

R

R

R

-

=

-

 

(R’ là điện trở toàn phần của biến trở mới)
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Vậy giá trị toàn phần điện trở mới là

[image: image48.wmf]'

12

R

Þ=W



	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5



	3

(3đ)
	1.
- Ta có: 
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- Khi d1 = 15 cm ( d’2 = - 2,6 cm < 0 : A’B’ là ảnh ảo cách L2 một khoảng 2,6 cm.

Độ phóng đại: 
[image: image52.wmf]122

112

ff- d

2

k = . = - 

f- df23

¢

 < 0

 - Ảnh A’B’ ngược chiều với AB, có độ lớn là A’B’ = 2/23 (cm).\

2.

-  Khi hoán vị hai thấu kính: 
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- Từ (1) và (2) ta có : 
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   (*)

- Phương trình (*) có 1 nghiệm dương duy nhất là d​1 = 7,37. 

Vậy phải đặt vật AB cách thấu kính gần nó nhất một khoảng 7,37 cm.
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	1. Tại VTCB 
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=> Δl = 1cm, ω = 
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Biên độ: A = 
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=> A = 2cm và 
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Vậy: x = 2cos(
[image: image64.wmf]105t
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2.Tại t1 vật ở M có vận tốc v1, sau Δt =
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 = 1,25T.

[image: image66]
- vật ở K (nếu v1 > 0) => tọa độ x2 = 
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cm.

- vật ở N (nếu v1 < 0) => tọa độ x2 = -
[image: image68.wmf]3

cm.
3. Quãng đường m đi được: - Nếu v1<0 => s1 = 
[image: image69.wmf]113
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=> vtb = 26,4m/s.

                                  - Nếu v1>0 => s2 = 
[image: image70.wmf]93
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=> vtb = 30,6m/s.
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Vận tốc của e ở tại A là:    
[image: image71.wmf]2
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+) Khi e chuyển động trong từ trường 
[image: image72.wmf]B
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 chịu tác dụng của lực Lorenxơ, có độ lớn FL = evB, để e bắn vào bia tại M thì 
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( 
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 có chiều đi vào.
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Vì 
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 nên lực lorenxơ đóng vai trò là lực hướng tâm, làm e chuyển động tròn đều, bán kính quỹ đạo là R = OA =OM.                     

Ta có FL = maht  
[image: image77.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image78.wmf]evB
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 EMBED Equation.3  [image: image80.wmf]Û
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Ta có AH = OAcos300  
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 Véc tơ 
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 hướng theo AM.
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Phân tích: 
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 = 1,62.107m/s, 
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+ ) Theo 
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, dưới tác dụng của lực Lorenxơ  làm e chuyển động tròn đều với bán kính R=
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 chu kì quay T = 2
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, thì e chuyển động tịnh tiến theo hướng của 
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+) Do đó, e chuyển động theo quỹ đạo xoáy trôn ốc với bước ốc là:
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 n < 4,48 
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 n = 1, 2, 3, 4.                                                                     Vậy: n = 1 thì B = 6,7.10-3T; n = 2 thì B = 0,0134T

 n = 3 thì B = 0,0201T; n = 4 thì B = 0,0268T
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	1.Tính tốc độ sóng.
+ Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là: 
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+ Tốc độ sóng: 
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2.Tính số điểm cực đại trên đoạn AB 
+ Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 
[image: image117.wmf]/2
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, khoảng cách 

giữa  một điểm cực đại và một điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là
[image: image118.wmf]/4
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+ Hai nguồn cùng pha thì trung điểm của AB là một điểm cực đại giao thoa
+ Trên đoạn AB có số điểm đứng yên là: 
[image: image119.wmf]min
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3.Tính li độ của M1 tại thời điểm t1 
+ Pt dao động của M trên đoạn AB cách trung điểm H của AB một đoạn x: 

                
[image: image120.wmf]2x.
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+ Từ pt dao động của M trên đoạn AB ta thấy hai điểm trên đoạn AB dao động cùng

pha hoặc ngược pha, nên tỷ số li độ cũng chính là tỷ số vận tốc           
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4.Tính số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn trên đoạn AB (1
+ Theo trên pt dao động của một điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại : 
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+ Các điểm dao động với biên độ cực trên đoạn AB cùng pha với nguồn thoả mãn: 
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 Vậy trên đoạn AB có 4 điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn
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* Lưu ý: HS có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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